BÀI SOẠN MÔN KHTN 7 (Phần sinh hoc)

                                    Tuần 25   Tiết 49,50
Bài 26: BÀI TIẾT VÀ CÂN BẰNG NỘI MÔI

I.Kiến thức cần nhớ:

1.Cấu tạo của hệ bài tiết nước tiểu:

Hệ bài tiết nước tiểu gồm : thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái và ống đái. Thận gồm hai quả với khoảng hai triệu đơn vị chức năng để lọc máu và hình thành nước tiểu. Cầu thận thực chất là một búi mao mạch dày đặc.

2. Tạo thành nước tiểu: gồm các quá trình:
- Quá trình lọc máu ở cầu thận để tạo thành nước tiểu đầu

- Quá trình hấp thụ lại vào máu các chất cần thiết

- Quá trình bài tiết tiếp các chất không cần thiết và các chất có hại ở ống thận
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Tạo nước tiểu chính thức.

3. Thải nước tiểu:
Nước tiểu chính thức sau khi hình thành được dẫn xuống ống góp, sau đó được dẫn xuống bể thận
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 chuyển tới bóng đái qua ống dẫn nước tiểu
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 tích trữ ở trong bóng đái, Lượng nước tiểu trong bóng đái lên tới khoảng 200ml sẽ làm căng bóng đái, tăng áp suất trong bóng đái và cảm giác buồn đi tiểu xuất hiện  
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  nước tiểu sẽ thoát ra ngoài.

4.Vệ sinh hệ bài tiết nước tiểu:

	Tác nhân gây hại cho hệ bài tiết
	Cơ quan bị ảnh hưởng
	Mức độ ảnh hưởng
	Các thói quen sống khoa học để bảo vệ hệ bài tiết nước tiểu tránh tác nhân có hại

	Vi trùng gây bệnh
	· Thận
· Đường dẫn nước tiểu (bể thận, ống dẫn nước tiểu, bóng đái, ống đái)
	· Viêm cầu thận ^ Suy thận ^ Lọc máu tạo nước tiểu đầu có thể kém hiệu quả hay ngưng trệ hoặc ách tắc.
· Đường dẫn nước tiểu bị viêm ^ Hoạt động bài tiết nước tiểu bị ách tắc.
	Giữ gìn vệ sinh cơ thể cũng như hệ bài tiết nước tiểu

	Các chất độc (Hg, độc tố vi khuẩn, độc tố trong mật cá trắm,...)
	Ống thận
	Các tế bào của ống thận bị tổn thương ^ Hoạt động hấp thụ lại và bài tiết tiếp của ống thận cũng có thể kém hiệu quả hoặc bị ách tắc.
	Không ăn thức ăn ôi thiu và nhiễm chất độc hại

	
	Đường dẫn nước tiểu
	Viên sỏi làm tắc nghẽn đường dẫn nước tiểu ^ Hoạt động bài tiết nước tiểu bị ách tắc
	· Khi buồn đi tiểu thì đi ngay, không nên nhịn lâu
· Uống đủ nước

· Không ăn quá nhiều prôtêin, quá mặn, quá chua, quá nhiều chất tạo sỏi.


5.Bài tiết và cân bằng nội môi:

- Bài tiết là một hoạt động của cơ thể thải loại các chất cặn bã và các chất độc hại khác để duy trì tính ổn định của môi trường trong.

- Cân bằng nội môi là duy trì sự ổn định của môi trường trong cơ thể.

II. Câu hỏi vận dụng:
Câu 1:Sự thải nước tiểu diễn ra như thế nào ?
Câu 2: Nêu các tác nhân gây hại và các biện pháp vệ sinh hệ bài tiết?
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